
Giấy Chứng 

nhận của Cơ 

sở đào tạo

 Chứng chỉ 

định giá đất(2)

Giấy chứng 

nhận hoàn 

thành khóa 

học(3)

1 Nguyễn Quốc Thanh 371371403 28/12/2016
Công an tỉnh 

Kiên Giang

Thẻ thẩm định 

viên về giá 
x 80

Trung tâm dữ liệu quốc 

gia và dịch vụ về giá
2024

Cập nhật kiến thức 

về nghiệp vụ thẩm 

định giá

11/08/2024 11

Công ty CP 

thẩm định 

giá và Tư 

vấn đầu tư 

Miền Tây

2 La Hải Bằng 091068003705 10/6/2022
Công an tỉnh 

Kiên Giang

Thẻ thẩm định 

viên về giá 
x 7

Trung tâm dữ liệu quốc 

gia và dịch vụ về giá
2024

Cập nhật kiến thức 

về nghiệp vụ thẩm 

định giá

11/08/2024 15

Công ty CP 

thẩm định 

giá và Tư 

vấn đầu tư 

Miền Tây

3 Thái Viết Nhạn 371411493 29/8/2017
Công an tỉnh 

Kiên Giang

Thẻ thẩm định 

viên về giá 
x 45

Trung tâm dữ liệu quốc 

gia và dịch vụ về giá
2024

Cập nhật kiến thức 

về nghiệp vụ thẩm 

định giá

11/08/2024 7

Công ty CP 

thẩm định 

giá và Tư 

vấn đầu tư 

Miền Tây

4 Trương Văn Sơn 91073002632 21/10/2022

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về 

TTXH

x số: 06460120

Trường Đào tạo Bồi 

dưỡng cán bộ Tài 

nguyên và Môi trường

18/4/2019 - 

6/5/2019

Trường Đại học Mở 

thành phố Hồ Chí Minh

Quản trị Kinh 

doanh
22/4/1997 22

Công ty Cổ 

phần Định giá - 

Tư vấn và Đầu 

tư Xây dựng 

Vina Sun

5 Huỳnh Thanh Hoài Em 91093019207 20/10/2023

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về 

TTXH

x số: 06440120

Trường Đào tạo Bồi 

dưỡng cán bộ Tài 

nguyên và Môi trường

18/4/2019 - 

6/5/2019

Trường Đại học Cần 

Thơ
Luật 20/6/2016 7

Công ty Cổ 

phần Định giá - 

Tư vấn và Đầu 

tư Xây dựng 

Vina Sun

6 Huỳnh Vĩnh Khanh 91090009081 20/8/2021

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về 

TTXH

x số: 06450120

Trường Đào tạo Bồi 

dưỡng cán bộ Tài 

nguyên và Môi trường

18/4/2019 - 

6/5/2019

Trường Đại học Mở 

thành phố Hồ Chí Minh
Luật 03/04/2013 7

Công ty Cổ 

phần Định giá - 

Tư vấn và Đầu 

tư Xây dựng 

Vina Sun

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐỊNH GIÁ VIÊN

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-STNMT ngày     tháng      năm 2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Loại Chứng chỉ/ Giấy chứng nhận
(1)

Tên trường đào tạo 

ngành/chuyên ngành

Ngành/chuyên 

ngành đào tạo

Ngày tốt 

nghiệp 

Thời gian công tác thực tế 

theo ngành hoặc chuyên 

ngành đào tạo (năm)

Tên tổ tư vấn 

xác định giá 

đất

Mã Giấy 

Chứng 

nhận/Số 

Chứng chỉ định 

giá đất/Số Giấy 

chứng nhận 

hoàn thành 

khóa học

Tên cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ về giá 

đất

Khóa họcSố TT Họ và tên

Số 

CMND/CCCD/HC/

ĐDCN

Ngày cấp Nơi cấp
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